
 
 
DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

THUỘC UBND TỈNH 

  

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 Nguyễn Xuân Vĩnh Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

2 Trần Trọng Triêm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

3 Võ Gia Nghĩa Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

4 Phan Đình Hải Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

5 Lê Huy Vũ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

6 Trương Công Hoài Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

7 Trần Đình Triết Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

8 Phạm Thị Tố Hải Giám đốc Sở Nội vụ 

9 Phạm Minh Trung Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

10 Bùi Hoàng Linh Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

11 Nguyễn Thanh Vũ Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

12 Trần Trung Định Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

13 Phan Đình Hòa Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

14 Trần Đại Thắng Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

15 Phạm Trần Anh Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

16 Trần Cang Giám đốc Sở Tài chính 

17 Đỗ Việt Hưng Phó Giám đốc Sở Tài chính 

18 Đặng Thu Hương Phó Giám đốc Sở Tài chính 

19 Phạm Văn Thành Phó Giám đốc Sở Tài chính 

20 Nguyễn Văn Châu Phó Giám đốc Sở Tài chính 

21 Trần Vũ Thanh 
Hùng Phó Giám đốc Sở Tài chính 



22 Trần Thị Huệ Phó Giám đốc Sở Tài chính 

23 Trương Thanh 
Tùng Phó Giám đốc Sở Tài chính 

24 Đinh Hữu Hòa Phó Giám đốc Sở Tài chính 

25 Cao Thanh Thương Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

26 Nguyễn Văn Hoan Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

27 Nguyễn Thị Tố 
Trân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

28 Trần Đình Chương Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

29 Hà Thị Thanh 
Hương Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

30 Nguyễn Thị Thế Vy Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

31 Đoàn Ngọc Có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

32 Vũ Ngọc An Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

33 Lương Thanh Bình Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

34 Trần Quốc Khánh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

35 Nguyễn Trường 
Sơn Giám đốc Sở Xây dựng 

36 Lê Anh Sơn Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

37 Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

38 Trương Khoa Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

39 Lý Tấn Toàn Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

40 Trần Đình Sơn Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

41 Hà Anh Thái Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

42 Lê Đăng Tuấn Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

43 Đỗ Thị Diệu Hạnh Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

44 Huỳnh Thị Anh 
Thảo 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 



45 Huỳnh Văn Lợi Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 

46 Bùi Trung Hiếu Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 

47 Nguyễn Thị Kim 
Chung 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 

48 Lê Thị Thu Hương Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 

49 Nguyễn Văn Ý Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch 

50 Trần Kim Kha Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

51 Nguyễn Hữu Hà Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

52 Nguyễn Nam Hải Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

53 Huỳnh Hồ Hoài 
Nam Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

54 Võ Cao Thị Mộng 
Hoài Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

55 Trương Quang 
Phong Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

56 Nguyễn Minh Thảo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

57 Nguyễn Thị 
Phương Mai Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

58 Phan Hồ Giang Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

59 Đặng Quang Khanh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

60 Dương Minh Đức Giám đốc Sở Công Thương 

61 Võ Mai Hưng Phó Giám đốc Sở Công Thương 

62 Nguyễn Đình Kha Phó Giám đốc Sở Công Thương 

63 Trần Thúc Kham Phó Giám đốc Sở Công Thương 

64 Phạm Văn Binh Phó Giám đốc Sở Công Thương 



65 Nguyễn Duy Lộc Phó Giám đốc Sở Công Thương 

66 Rcom Jen Phó Giám đốc Sở Công Thương 

67 Phạm Văn Nam Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

68 Nguyễn Đình Hùng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

69 Võ Ngọc Sỹ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

70 Đặng Văn Phụng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

71 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

72 Trần Bá Công Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

73 Trần Thanh Hải  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

74 Lê Quang Hùng Giám đốc Sở Y tế 

75 Lý Minh Thái Phó Giám đốc Sở Y tế 

76 Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung Phó Giám đốc Sở Y tế 

77 Đinh Hà Nam Phó Giám đốc Sở Y tế 

78 Ksor Hiền Phó Giám đốc Sở Y tế 

79 Võ Anh Tuấn Giám đốc Sở Tư pháp 

80 Lê Thị Ngọc Lam Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

81 Trần Minh Hồng Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

82 Nguyễn Như Ý Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

83 Đỗ Duy Nam Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

84 Trần Đình Hiệp Giám đốc Sở Ngoại vụ 

85 Võ Đình Kha Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

86 Võ Thị Như Hiền Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

87 Nguyễn Văn Đức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

88 Nguyễn Minh 
Trưởng Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 

89 Nguyễn Bá Thạch Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 



90 Trần Văn Thanh Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 

91 Phan Đỗ Minh 
Thanh Anh Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 

92 Đặng Công Tiến Chánh Thanh tra tỉnh 

93 Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

94 Phan Thanh Quang Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

95 Nguyễn Tự Công 
Hoàng 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm 
nhiệm Trưởng ban 

96 Ngô Tùng Sơn Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

97 Đặng Văn Việt Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất 
tỉnh 

98 Lê Công Bình Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất 
tỉnh 

99 Lưu Nhất Phong Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và 
Dân dụng tỉnh 

100 Phạm Minh Quốc Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông 
và Dân dụng tỉnh 

101 Ngô Anh Tuấn Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông 
và Dân dụng tỉnh 

102 Hồ Quang Trung Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông 
và Dân dụng tỉnh 

103 Phạm Bác Ái Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông 
và Dân dụng tỉnh 

104 Tô Tấn Thi 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn tỉnh 

105 Nguyễn Hữu Thạnh 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh 

106 Phạm Xuân Điệp Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh 
Gia Lai 



107 Phạm Văn Tường Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn 

108 Lê Xuân Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn 

109 Trần Trọng Kiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn 

110 Bùi Lê Vĩ Chinh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế 

111 Trần Văn Minh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế 

112 Phạm Văn Điều Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai 

113 Nguyễn Minh Nhựt Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai 

114 Phạm Văn Hoan Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai 

115 Ngô Văn Thắng Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 

116 Lê Văn Vinh Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 

117 Nguyễn Đăng Khoa Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
Gia Lai 

118 Nguyễn Hồng Linh Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
tỉnh Gia Lai 

119 Nguyễn Văn Quân Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
tỉnh Gia Lai 

 


